
Điểm 5 5 3 7 5 4 4 4 4 4 3 5 4

Tiêu chí 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3

Thượng Minh 

(30 thôn)

Tổng 

điểm I

Tổng 

điểm 

II

5 5 2 7 19 Đạt 4 4 4 4 4 4 24 Đạt 3 5 4

5 5 2 7 19 Đạt 4 4 4 4 4 4 24 Đạt 3 5 4

5 3 3 7 18 Đạt 5 4 4 4 4 0 21 Đạt 3 5 4

5 3 3 7 18 Đạt 5 4 4 4 4 0 21 Đạt 3 5 4

5 3 2 7 17 Đạt 4 4 4 4 4 3 23 Đạt 3 5 3

5 3 2 7 17 Đạt 4 4 4 4 4 3 23 Đạt 3 5 3

5 5 0 7 17 Đạt 3 4 4 4 4 4 23 Đạt 4 5 4

5 5 0 7 17 Đạt 3 4 4 4 4 4 23 Đạt 4 5 4

4 5 3 7 19 Đạt 4 4 4 3 4 3 22 Đạt 3 5 3

4 5 3 7 19 Đạt 4 4 4 3 4 3 22 Đạt 3 5 3

5 5 0 7 17 Đạt 5 4 4 4 0 4 21 Đạt 3 5 4

5 5 0 7 17 Đạt 5 4 4 4 0 4 21 Đạt 3 5 4

3 4 3 7 17 Đạt 4 4 2 4 4 4 22 Đạt 3 5 2

3 4 3 7 17 Đạt 4 4 2 4 4 4 22 Đạt 3 5 2

5 5 3 5 18 Đạt 5 4 3 4 4 3 23 Đạt 3 5 4

5 5 3 5 18 Đạt 5 4 3 4 4 3 23 Đạt 3 5 4

5 5 2 7 19 Đạt 5 4 4 4 4 4 25 Đạt 3 5 3

5 5 2 7 19 Đạt 5 4 4 4 4 4 25 Đạt 3 5 3

3 5 3 7 18 Đạt 5 4 4 4 4 4 25 Đạt 3 5 4

3 5 3 7 18 Đạt 5 4 4 4 4 4 25 Đạt 3 5 4

5 5 2 5 17 Đạt 5 3 3 4 4 4 23 Đạt 3 5 4

5 5 2 5 17 Đạt 5 3 3 4 4 4 23 Đạt 3 5 4

3 5 3 7 18 Đạt 5 4 4 4 4 4 25 Đạt 3 5 4

3 5 3 7 18 Đạt 5 4 4 4 4 4 25 Đạt 3 5 4

5 4 3 5 17 Đạt 5 4 4 4 4 4 25 Đạt 3 5 4

5 2 3 7 17 Đạt 5 4 4 4 4 4 25 Đạt 3 5 4

5 5 3 7 20 Đạt 5 4 4 4 4 4 25 Đạt 3 5 4

5 2 3 7 17 Đạt 5 4 4 4 4 4 25 Đạt 3 5 4

5 2 3 7 17 Đạt 3 4 4 4 4 2 21 Đạt 3 5 4

5 2 3 7 17 Đạt 3 4 4 4 4 2 21 Đạt 3 5 4

5 2 3 7 17 Đạt 5 4 4 3 4 4 24 Đạt 3 5 4

5 2 3 7 17 Đạt 5 4 4 3 4 4 24 Đạt 3 5 4

3 1 0 2 6 ko 2 4 0 3 4 3 16 ko 2 5 4

3 0 0 2 5 ko 2 4 0 3 4 3 16 ko 2 5 4

3 0 3 5 11 ko 3 4 4 4 0 4 19 ko 3 4 3

3 0 3 5 11 ko 3 4 4 4 0 4 19 ko 3 4 3

19 Thạch Ngõa 1

20 Bjoóc Ve

21 Pác Chi

16 Đồng Tâm

17 Vằng Kheo

18  Bản Hậu

13 Phiêng Phàng

14 Đoàn Kết

15 Nà Quang

10 Bản Xả

11 Thạch Ngõa 2 

12 Bản Lài

7 Bản Lạ

8 Nà Viến

9 Loỏng Lứng

4 Nà Ngò

5 Nà Nghè

6 Khuổi Sliến

1 Pù Mắt

2 Bản Lùng

3 Bản Trù

II. Đời sống văn hóa, tinh thần lành 

mạnh, phong phú, gồm: (25 điểm)

III. Môi trường an toàn, thân 

thiện, cảnh quan sạch đẹp, gồm: 

mục I đạt 17 điểm, mục II đạt 21 điểm, mục III đạt 13 điểm, mục IV đạt 21 điểm và mục V đạt 13 điểm trở lên

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THƯỢNG MINH

BAN CHỈ ĐẠO PT "TDĐKXDĐSVH"
BIỂU CHẤM ĐIỂM KHU DÂN CƯ VĂN HÓA NĂM 2025

TT

Khu dân cư 

(thôn, tiểu 

khu)

Tiêu chí

I. Đời sống kinh tế ổn định và  

phát triển, gồm: (20 điểm)



22 Khuổi Ha

23 Khuổi Lùng

24
Phiêng 

Phường

25 Nà Phiêng

26 Pùng Chằm

27 Mỹ Vy

28 Phiêng Khăm

29 Nà Giảo

30 Khuổi Luổm

Danh sách: 16 thôn đạt, 02 thôn không đạt; 12 thôn không đề nghị.



3 5 5 5 5 5 5 5 5

4 1 2 3 4 5 1 2 3

Tổng 

điểm 

III

Tổng 

IV

Tổng 

V

3 15 Đạt 5 5 5 5 5 25 Đạt 5 5 5 15 Đạt 98 Đạt KDC chấm

3 15 Đạt 5 5 5 5 5 25 Đạt 5 5 5 15 Đạt 98 Đạt BCĐ

3 15 Đạt 5 5 4 5 5 24 Đạt 5 5 4 14 Đạt 92 Đạt KDC chấm

3 15 Đạt 5 5 4 5 5 24 Đạt 5 5 4 14 Đạt 92 Đạt BCĐ

2 13 Đạt 5 5 5 5 5 25 Đạt 5 5 5 15 Đạt 93 Đạt KDC chấm

2 13 Đạt 5 5 5 5 5 25 Đạt 5 5 5 15 Đạt 93 Đạt BCĐ

3 16 Đạt 5 5 5 5 5 25 Đạt 5 5 5 15 Đạt 96 Đạt KDC chấm

3 16 Đạt 5 5 5 5 5 25 Đạt 5 5 5 15 Đạt 96 Đạt BCĐ

2 13 Đạt 5 5 4 5 3 22 Đạt 4 5 5 14 Đạt 90 Đạt KDC chấm

2 13 Đạt 5 5 4 5 3 22 Đạt 4 5 5 14 Đạt 90 Đạt BCĐ

2 14 Đạt 5 5 5 5 5 25 Đạt 5 5 3 13 Đạt 90 Đạt KDC chấm

2 14 Đạt 5 5 5 5 5 25 Đạt 5 5 3 13 Đạt 90 Đạt BCĐ

3 13 Đạt 5 5 5 5 5 25 Đạt 5 5 3 13 Đạt 90 Đạt KDC chấm

3 13 Đạt 5 5 5 5 5 25 Đạt 5 5 3 13 Đạt 90 Đạt BCĐ

3 15 Đạt 5 5 5 3 3 21 Đạt 5 5 4 14 Đạt 91 Đạt KDC chấm

3 15 Đạt 5 5 5 3 3 21 Đạt 5 5 4 14 Đạt 91 Đạt BCĐ

3 14 Đạt 5 5 5 5 5 25 Đạt 4 4 5 13 Đạt 96 Đạt KDC chấm

3 14 Đạt 5 5 5 5 5 25 Đạt 4 4 5 13 Đạt 96 Đạt BCĐ

3 15 Đạt 5 5 5 5 5 25 Đạt 5 5 3 13 Đạt 96 Đạt KDC chấm

3 15 Đạt 5 5 5 5 5 25 Đạt 5 5 3 13 Đạt 96 đạt BCĐ

1 13 Đạt 5 5 5 3 5 23 Đạt 5 5 4 14 Đạt 90 đạt KDC chấm

1 13 Đạt 5 5 5 5 5 25 Đạt 5 5 4 14 Đạt 92 đạt BCĐ

3 15 Đạt 5 5 5 5 5 25 Đạt 5 5 5 15 Đạt 98 đạt KDC chấm

3 15 Đạt 5 5 5 5 5 25 Đạt 5 5 5 15 Đạt 98 đạt BCĐ

3 15 Đạt 5 5 5 5 5 25 Đạt 5 5 5 15 Đạt 97 Đạt KDC chấm

3 15 Đạt 5 5 5 5 5 25 Đạt 5 5 5 15 Đạt 97 Đạt BCĐ

3 15 Đạt 5 5 5 5 5 25 Đạt 5 5 5 15 Đạt 100 Đạt KDC chấm

3 15 Đạt 5 5 5 5 5 25 Đạt 5 5 5 15 Đạt 97 Đạt BCĐ

3 15 Đạt 4 5 4 4 5 22 Đạt 5 5 5 15 Đạt 90 Đạt KDC chấm

3 15 Đạt 4 5 4 4 5 22 Đạt 5 5 5 15 Đạt 90 Đạt BCĐ

3 15 Đạt 5 5 5 5 3 23 Đạt 5 5 5 15 Đạt 94 Đạt KDC chấm

3 15 Đạt 5 5 5 5 3 23 Đạt 5 5 5 15 Đạt 94 Đạt BCĐ

3 14 Đạt 5 5 5 5 5 25 Đạt 4 3 3 10 ko 71 ko KDC chấm

3 14 Đạt 5 5 5 5 5 25 Đạt 4 3 3 10 ko 70 ko BCĐ

3 13 Đạt 5 5 5 3 2 20 ko 2 5 3 10 ko 73 ko KDC chấm

3 13 Đạt 5 5 5 3 2 20 ko 2 5 3 10 ko 73 ko BCĐ

III. Môi trường an toàn, thân 

thiện, cảnh quan sạch đẹp, gồm: 

IV. Chấp hành tốt chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

V. Có tinh thần đoàn kết, 

tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau 

mục I đạt 17 điểm, mục II đạt 21 điểm, mục III đạt 13 điểm, mục IV đạt 21 điểm và mục V đạt 13 điểm trở lên

BIỂU CHẤM ĐIỂM KHU DÂN CƯ VĂN HÓA NĂM 2025

Tiêu chí

Tổng 

Điểm 

chấm 

của 

thôn, 

tiểu 

khu

Đạt/k

hông 

đạt 

thôn 

văn 

hóa

Điểm chấm 

của BCĐ 

xã



Danh sách: 16 thôn đạt, 02 thôn không đạt; 12 thôn không đề nghị.



K đề nghị

K đề nghị

K đề nghị

BIỂU CHẤM ĐIỂM KHU DÂN CƯ VĂN HÓA NĂM 2025

Ghi chú



K đề nghị

K đề nghị

K đề nghị

K đề nghị

K đề nghị

K đề nghị

K đề nghị

K đề nghị

K đề nghị

Danh sách: 16 thôn đạt, 02 thôn không đạt; 12 thôn không đề nghị.


